
Rx Thuốc bán theo đơn 
Để xa tẦm fay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ 

COLVAGI 
SĐK:. 

THÀNH PHÁN: Mỗi viên nang mêm chứa: 

Hoạt chất: 
Nifuratel 
Nystatin. . 

Tá dược: Dimethicone 1000, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Oxide sắt vàng, Titan dioxide, Nước tỉnh khiết. 
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm đặt phụ khoa 
DƯỢC LỰC HỌC 
Nystatin là một kháng sinh kháng, nấm, có phổ tác động rộng trên cả nắm men và các loại nắm tương tự 

nắm men, bao gồm Candida albicans. 
'Nifuratel là dẫn chất nitrofuran với phổ kháng khuẩn rộng. Có hoạt tính kháng nắm 7>ichomonas âm đạo, 

có phổ kháng khuẩn tương tự như nitrofurantoin và một số tác dụng kháng nấm chống Candida albicans. 
Nifuratel được dùng để điều trị các nhiễm trùng nhạy cảm ở đường âm đạo ở liều 200 đến 400 mg, uống 
3 lần/ ngày. Thuốc có thể được dùng dạng đặt âm đạo. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC 
'Nystatin có tác dụng tại chỗ, không có tác động gây hắp thu toàn thân. 
Nifuratel dùng đường uống hấp thu qua đường tiêu hóa, chuyển hóa, được đào thải qua thận. 

CHỈ ĐỊNH 
Điều trị viêm nhiễm âm đạo - âm hộ do các chủng nhạy cảm gây ra như: Candida, Trichomonas, vì 
khuân nhạy cảm. 
LIỄU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
Người lớn: 1 viên/ ngày trong 10-12 ngày liên tiếp. 
Đặt viên thuốc sâu vào trong âm đạo vào buổi tối trước khi đi ngủ. (Ì~ 
CHÓNG CHỈ ĐỊNH J Z2 
Bệnh nhân quá mẫn cảm với nystatin hay nifuratel. 
THẬN TRỌNG 

1) Không nên dùng thuốc khi quan hệ tình dục 
2) Chỉ sử dụng tại chỗ. Không được uống. 
3) Khi điều trị kéo dài, phản ứng nhạy cảm có thể xảy ra. Nếu phản ứng nhạy cảm xảy ra, nên ngưng, 

dùng thuốc và thay thế bằng liệu pháp điều trị thích hợp. 
TƯƠNG TÁC THUỎC 
Chưa có báo cáo vẻ tương tác của thuốc này và các thuốc khác. 
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ có khả năng mang, 

thai, hoặc đang cho con bú. 
ẢNH HƯỚNG ĐÉN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 
TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUÓN 
Nên ngưng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong trường hợp phản ứng quá mẫn: ngứa, cảm giác 

rát bỏng, kích ứng âm đạo có thể xảy ra. 
* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. 

QUÁ LIỀU: Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liêu. bồ Ấ: 
BẢO QUẢN: Trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30C. ÀÀ OP LƯỢNG 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng. 
ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vi x 10 viên nang mềm. 

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm. 

Sản xuất bởi 
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA. 
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